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I.TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TRÁI SẦU RIÊNG, XOÀI, BƠ, HẠT MACADAMIA TRONG QUÝ II/2024

1.1 Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng
Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong quý II/2024, Việt Nam xuất khẩu sầu riêng ra thế giới đạt 1,07 tỷ USD, tăng 323,9% so với quý I/2024 và tăng 40,6% so với quý II/2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt 1,32 tỷ USD, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ trọng chiếm 39,72% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả của cả nước. Do đó, tăng trưởng xuất khẩu sầu riêng đã tác động đến tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành rau quả của nước ta.
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng qua các quý giai đoạn 2022 - 2024

(ĐVT: Triệu USD)
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Nguồn: Trung tâm TTCN & TM tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam
Cơ cấu thị trường

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong quý II/2024, Việt Nam xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc đạt 996,74 triệu USD, tăng 336,7% so với quý I/2024 và tăng 41,2% so với quý II/2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của nước ta sang thị trường Trung Quốc đạt 1,22 tỷ USD, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc chiếm tới 92,53% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2024.
Tiếp theo là Thái Lan, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của nước ta sang thị trường này đạt 28,91 triệu USD trong quý II/2024, tăng 59,4% so với quý I/2024 và tăng 85,6% so với quý II/2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của nước ta sang thị trường Thái Lan đạt trên 47 triệu USD, tăng 90,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng xuất khẩu sầu riêng sang Thái Lan chiếm 3,55% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2024.
Trong quý II/2024, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của nước ta sang nhiều thị trường tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm ngoái, như: thị trường Hồng Công, thị trường Đài Loan, Papua New Guinea, Canada, Nhật Bản, Campuchia, Australia, Anh, New Zealand, … Tuy nhiên, trị giá xuất khẩu sầu riêng sang các thị trường trên vẫn ở mức thấp. Hiện xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc. Do đó, tăng trưởng xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc sẽ tác động tích cực lên hoạt động của ngành. Dù vậy, thời gian tới Việt Nam cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sầu riêng nhằm giảm thiểu rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường truyền thống Trung Quốc.
Bảng 1: Thị trường xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024
(ĐVT: Nghìn USD)

	Thị trường 
	 Quý II/2024 
	So với quý I/2024 (%)
	So với quý II/2023 (%)
	 6 tháng 2024 
	So với cùng kỳ năm ngoái (%)
	Tỷ trọng (%)

	
	
	
	
	
	
	6 tháng 2024
	6 tháng 2023

	Tổng XK
	 1.071.096 
	323,9
	40,6
	 1.323.799 
	44,5
	100,00
	100,00

	Trung Quốc
	 996.738 
	336,7
	41,2
	 1.224.958 
	45,9
	92,53
	91,65

	Thái Lan
	 28.908 
	59,4
	85,6
	 47.039 
	90,5
	3,55
	2,69

	Hồng Kông
	 14.497 
	1.275,0
	36,8
	 15.551 
	24,1
	1,17
	1,37

	Đài Loan
	 11.390 
	7.892,5
	5,0
	 11.532 
	-0,8
	0,87
	1,27

	Papua New Guinea
	 5.903 
	
	53,4
	 5.903 
	7,8
	0,45
	0,60

	Mỹ
	 5.869 
	195,2
	-39,6
	 7.858 
	-43,2
	0,59
	1,51

	Canada
	 2.142 
	148,7
	13,1
	 3.003 
	3,6
	0,23
	0,32

	Nhật Bản
	 1.926 
	157,0
	117,2
	 2.675 
	106,2
	0,20
	0,14

	Campuchia
	 1.653 
	20.164,5
	28.646,2
	 1.661 
	22.818,3
	0,13
	0,00

	Hàn Quốc
	 696 
	-0,7
	62,2
	 1.398 
	61,5
	0,11
	0,09

	Australia
	 636 
	227,5
	-15,2
	 830 
	-24,1
	0,06
	0,12


	Anh
	 151 
	175,4
	80,6
	 206 
	80,4
	0,02
	0,01

	New Zealand
	 112 
	208,3
	78,8
	 148 
	17,1
	0,01
	0,01

	Hà Lan
	 109 
	-59,3
	-22,5
	 377 
	120,6
	0,03
	0,02

	Malaysia
	 94 
	
	667,8
	 94 
	667,8
	0,01
	0,00

	UAE
	 56 
	97,7
	-54,2
	 84 
	-62,4
	0,01
	0,02

	Camêrun
	 50 
	
	
	 50 
	
	0,00
	0,00

	Bồ Đào Nha
	 34 
	-38,5
	
	 89 
	175,4
	0,01
	0,00

	Đức
	 32 
	84,1
	-58,0
	 49 
	-66,8
	0,00
	0,02

	Kazakhstan
	 30 
	-9,1
	20,5
	 64 
	13,7
	0,00
	0,01

	Pháp
	 25 
	-76,8
	-91,6
	 131 
	-79,6
	0,01
	0,07

	Nga
	 14 
	257,3
	655,6
	 18 
	216,7
	0,00
	0,00

	Na Uy
	 11 
	-21,8
	-38,0
	 26 
	41,2
	0,00
	0,00

	Italia
	 9 
	-70,8
	-97,0
	 41 
	-91,5
	0,00
	0,05

	Tây Ban Nha
	 6 
	
	-92,2
	 6 
	-93,2
	0,00
	0,01

	Singapore
	 3 
	49,3
	-76,2
	 5 
	-66,6
	0,00
	0,00


Nguồn: Trung tâm TTCN & TM tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam
1.2 Kim ngạch xuất khẩu xoài
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu xoài của Việt Nam ra thế giới trong quý II/2024 đạt 116,53 triệu USD, tăng 12,3% so với quý I/2024 và tăng 25,3% so với quý II/2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu xoài của Việt Nam ra thế giới đạt 220,32 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.
Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu xoài qua các quý giai đoạn 2022 - 2024

(ĐVT: Triệu USD)
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Nguồn: Trung tâm TTCN & TM tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam
Về cơ cấu thị trường

Cơ cấu thị trường xuất khẩu xoài của Việt Nam tập trung chủ yếu từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Ba Lan, Nhật Bản, Australia …
Quý II/2024, kim ngạch xuất khẩu xoài sang thị trường Trung Quốc đạt 45,34 triệu USD, giảm 12,2% so với quý I/2024 và giảm 18,2% so với quý II/2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu xoài sang thị trường Trung Quốc đạt 96,95 triệu USD, tăng nhẹ 0,03% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng xuất khẩu xoài sang Trung Quốc chiếm 44,01% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.
Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu xoài sang thị trường này trong quý II/2024 đạt xấp xỉ 14,71 triệu USD, tăng 60,8% so với quý I/2024 và tăng 48,9% so với quý II/2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu xoài sang thị trường Hàn Quốc đạt 23,85 triệu USD, tăng 72,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng xuất khẩu xoài sang Hàn Quốc chiếm 10,83% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.
Quý II/2024, kim ngạch xuất khẩu xoài của Việt Nam sang nhiều thị trường tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm ngoái, gồm: Mỹ, Nga, Ba Lan, Nhật Bản, Hà Lan, Australia, Canada, Đức, … Tốc độ xuất khẩu xoài sang các thị trường trên tăng mạnh đã đóng góp vào tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành.
Bảng 2: Thị trường xuất khẩu xoài của Việt Nam trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024 (ĐVT: Nghìn USD)
	Thị trường 
	 Quý II/2024 
	So với quý I/2024 (%)
	So với quý II/2023 (%)
	 6 tháng 2024 
	So với cùng kỳ năm ngoái (%)
	Tỷ trọng (%)

	
	
	
	
	
	
	6 tháng 2024
	6 tháng 2023

	Tổng XK
	 116.536 
	12,3
	25,3
	 220.325 
	37,0
	100,00
	100,00

	Trung Quốc
	 45.340 
	-12,2
	-18,2
	 96.955 
	0,03
	44,01
	60,27

	Hàn Quốc
	 14.707 
	60,8
	48,9
	 23.855 
	72,2
	10,83
	8,61

	Mỹ
	 9.473 
	32,8
	300,3
	 16.609 
	253,5
	7,54
	2,92

	Nga
	 5.682 
	34,8
	2,1
	 9.898 
	16,3
	4,49
	5,29

	Ba Lan
	 4.758 
	79,8
	237,8
	 7.404 
	283,4
	3,36
	1,20

	Nhật Bản
	 4.288 
	37,3
	57,5
	 7.411 
	62,1
	3,36
	2,84

	Hà Lan
	 3.525 
	48,0
	263,4
	 5.907 
	221,7
	2,68
	1,14

	Australia
	 3.513 
	15,5
	141,2
	 6.556 
	58,8
	2,98
	2,57

	Canada
	 3.387 
	41,6
	455,3
	 5.778 
	408,2
	2,62
	0,71

	Đức
	 3.345 
	130,5
	160,6
	 4.796 
	136,8
	2,18
	1,26

	Bỉ
	 2.434 
	27,2
	236,8
	 4.348 
	202,2
	1,97
	0,89

	Lítva
	 1.978 
	23,3
	32,0
	 3.582 
	34,8
	1,63
	1,65

	Anh
	 1.925 
	13,4
	129,7
	 3.623 
	117,4
	1,64
	1,04

	Goatêmala
	 1.173 
	-18,3
	129,9
	 2.609 
	76,6
	1,18
	0,92

	UAE
	 1.138 
	77,0
	75,0
	 1.781 
	125,1
	0,81
	0,49

	Kazakhstan
	 874 
	29,6
	3,3
	 1.547 
	-37,2
	0,70
	1,53

	Đài Loan
	 752 
	36,3
	-26,0
	 1.303 
	-6,9
	0,59
	0,87

	Chilê
	 691 
	117,3
	4.059,9
	 1.009 
	5.622,3
	0,46
	0,01

	Rumani
	 674 
	-10,4
	
	 1.427 
	
	0,65
	0,00

	Israel
	 625 
	3,9
	62,2
	 1.226 
	105,1
	0,56
	0,37

	Kyrgyzstan
	 609 
	-39,1
	409,4
	 1.608 
	1.245,7
	0,73
	0,07

	Tây Ban Nha
	 521 
	74,1
	649,5
	 821 
	444,9
	0,37
	0,09

	Papua New Guinea
	 450 
	-70,5
	
	 1.975 
	402,4
	0,90
	0,24

	New Zealand
	 448 
	-16,0
	24,8
	 982 
	25,9
	0,45
	0,49

	Bồ Đào Nha
	 433 
	20,7
	78,3
	 792 
	73,9
	0,36
	0,28

	Pháp
	 338 
	16,7
	1,6
	 627 
	-25,8
	0,28
	0,53

	Thuỵ Điển
	 318 
	249,1
	237,0
	 409 
	64,6
	0,19
	0,15

	Li Băng
	 302 
	42,5
	67,7
	 514 
	182,7
	0,23
	0,11

	Séc
	 259 
	5.057,7
	82,2
	 264 
	-12,2
	0,12
	0,19

	Latvia
	 250 
	
	55,9
	 250 
	4,6
	0,11
	0,15

	Malaysia
	 191 
	-7,6
	743,7
	 398 
	405,5
	0,18
	0,05

	Italia
	 143 
	902,9
	263,0
	 157 
	274,3
	0,07
	0,03

	Hồng Kông
	 127 
	7,6
	-25,4
	 245 
	-1,1
	0,11
	0,15

	Croatia
	 126 
	1.644,6
	
	 134 
	
	0,06
	0,00

	Iran
	 115 
	708,5
	302,3
	 129 
	153,8
	0,06
	0,03

	Na Uy
	 109 
	-61,7
	637,6
	 393 
	1.418,9
	0,18
	0,02

	Irắc
	 103 
	11.013,4
	3.219,8
	 104 
	409,5
	0,05
	0,01

	Thái Lan
	 92 
	-9,5
	-60,1
	 195 
	-44,4
	0,09
	0,22

	Nam Phi
	 82 
	-57,5
	-17,4
	 275 
	172,5
	0,12
	0,06

	Gana
	 78 
	481,8
	116,6
	 91 
	54,2
	0,04
	0,04

	Đan Mạch
	 60 
	365,4
	311,7
	 73 
	27,3
	0,03
	0,04

	Philippin
	 50 
	-38,7
	99,8
	 133 
	231,6
	0,06
	0,02

	Gabông
	 45 
	321,4
	-30,2
	 56 
	-27,2
	0,03
	0,05

	Đông Timo
	 43 
	-4,2
	
	 89 
	
	0,04
	0,00

	Slovenia
	 42 
	
	-72,6
	 42 
	-72,6
	0,02
	0,10

	Phần Lan
	 41 
	
	-96,2
	 41 
	-97,9
	0,02
	1,20

	Xênêgan
	 40 
	-72,2
	-85,0
	 182 
	-48,4
	0,08
	0,22

	Montenegro
	 36 
	-50,0
	
	 108 
	
	0,05
	0,00

	Singapore
	 34 
	26,8
	-80,5
	 60 
	-79,3
	0,03
	0,18

	Camêrun
	 31 
	200,5
	70,0
	 42 
	126,6
	0,02
	0,01

	ả Rập Xê út
	 31 
	-60,7
	337,4
	 110 
	311,9
	0,05
	0,02

	Puerto Rico
	 30 
	-78,9
	
	 175 
	
	0,08
	0,00

	Cônggô
	 29 
	-14,6
	7,8
	 63 
	91,9
	0,03
	0,02

	Gibuti
	 28 
	
	
	 28 
	
	0,01
	0,00

	Bêlarút
	 26 
	
	
	 26 
	
	0,01
	0,00

	Comôrô
	 24 
	17,6
	134,1
	 45 
	74,6
	0,02
	0,02

	Mông Cổ
	 22 
	
	
	 22 
	
	0,01
	0,00

	Công Gô
	 17 
	17,3
	95,2
	 32 
	261,6
	0,01
	0,01

	ấn Độ
	 17 
	-34,4
	17,6
	 44 
	197,1
	0,02
	0,01

	Thổ Nhĩ Kỳ
	 17 
	
	1.126,7
	 17 
	60,1
	0,01
	0,01

	Tôgô
	 17 
	12,6
	28,9
	 32 
	-49,3
	0,01
	0,04

	Môtitania
	 16 
	51,3
	-32,5
	 26 
	-17,0
	0,01
	0,02

	Bangladet
	 15 
	606,8
	6,5
	 18 
	21,6
	0,01
	0,01

	Oman
	 15 
	-4,7
	-28,6
	 31 
	46,3
	0,01
	0,01

	En Xanvado
	 15 
	
	
	 15 
	
	0,01
	0,00

	Baren
	 13 
	
	434,2
	 13 
	434,2
	0,01
	0,00

	Marôc
	 12 
	145,2
	
	 18 
	
	0,01
	0,00

	Xiera Lêôn
	 12 
	130,5
	112,6
	 17 
	204,8
	0,01
	0,00

	Uzbekistan
	 12 
	609,2
	
	 13 
	
	0,01
	0,00

	Gambia
	 11 
	-81,3
	-64,6
	 72 
	80,7
	0,03
	0,02

	Estonia
	 11 
	
	-94,1
	 11 
	-94,5
	0,00
	0,12

	Guyan
	 10 
	-48,7
	1.346,0
	 30 
	4.164,5
	0,01
	0,00

	Môritiutx
	 10 
	-19,7
	
	 21 
	1.454,3
	0,01
	0,00


Nguồn: Trung tâm TTCN & TM tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam

1.3 Kim ngạch xuất khẩu trái bơ

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, quý II/2024, Việt Nam xuất khẩu bơ và sản phẩm chế biến từ bơ đạt 783 nghìn USD, tăng 209,5% so với quý I/2024 và tăng 200,9% so với quý II/2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu bơ và sản phẩm chế biến từ bơ đạt 1,03 triệu USD, tăng 274% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu trái bơ của Việt Nam ở mức thấp so với tiềm năng của ngành. Hiện trái bơ vẫn chủ yếu tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Biểu đồ 3: Kim ngạch xuất khẩu trái bơ qua các quý giai đoạn 2022 - 2024

(ĐVT: Nghìn USD)
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Nguồn: Trung tâm TTCN & TM tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam
Về cơ cấu thị trường

Hiện thị trường xuất khẩu trái bơ của Việt Nam gồm: Philippin, Nhật Bản, Nga, Đài Loan, Oman, Singapore … Trong đó:

Philippin là thị trường xuất khẩu bơ và sản phẩm chế biến từ bơ lớn nhất của Việt Nam trong quý II/2024, kim ngạch đạt 426 nghìn USD, tăng 141,4% so với quý I/2024. Tính chung nửa đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu bơ và sản phẩm chế biến từ bơ sang thị trường Philippin đạt 603 nghìn USD, tỷ trọng chiếm 58,22%.

Pháp là thị trường xuất khẩu bơ và sản phẩm chế biến từ bơ lớn thứ 2 của nước ta trong quý II/2024, kim ngạch xuất khẩu đạt 145 nghìn USD, giảm 3,9% so với quý II/2023.
Nhìn chung, cơ cấu thị trường xuất khẩu trái bơ được mở rộng trong quý II/2024, song trị giá xuất khẩu vẫn ở mức thấp. Trong ngắn hạn, xuất khẩu trái bơ của Việt Nam nhiều khả năng sẽ chỉ bứt phá được tại thị trường Trung Quốc khi thị trường này mở cửa đối với trái bơ đông lạnh của Việt Nam.
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu trái bơ của Việt Nam trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024

(ĐVT: Nghìn USD)

	Thị trường 
	 Quý II/2024 
	So với quý I/2024 (%)
	So với quý II/2023 (%)
	 6 tháng 2024 
	So với cùng kỳ năm ngoái (%)
	Tỷ trọng (%)

	
	
	
	
	
	
	6 tháng 2024
	6 tháng 2023

	Tổng
	 783 
	209,5
	200,9
	 1.035 
	274,0
	100,00
	100,00

	Philippin
	 426 
	141,4
	
	 603 
	
	58,22
	0,00

	Pháp
	 145 
	
	-3,9
	 145 
	-3,9
	14,05
	54,67

	Trung Quốc
	 38 
	
	
	 38 
	
	3,63
	0,00

	Đài Loan
	 36 
	217,5
	
	 47 
	
	4,57
	0,00

	Malaysia
	 36 
	
	150,7
	 36 
	89,9
	3,43
	6,76

	Đức
	 25 
	4.668,9
	
	 25 
	
	2,45
	0,00

	Nga
	 19 
	40,8
	553,4
	 33 
	1.017,5
	3,17
	1,06

	Australia
	 12 
	
	479,2
	 12 
	479,2
	1,17
	0,76

	Singapore
	 12 
	169,7
	23,1
	 16 
	-2,4
	1,54
	5,88

	Hà Lan
	 7 
	167,9
	671,2
	 10 
	959,1
	0,98
	0,35

	Nhật Bản
	 7 
	-71,3
	
	 32 
	
	3,04
	0,00

	UAE
	 5 
	301,8
	47,9
	 6 
	56,8
	0,57
	1,37

	Hồng Kông
	 4 
	
	
	 4 
	
	0,41
	0,00

	Irắc
	 3 
	
	
	 3 
	
	0,34
	0,00

	Reunion
	 2 
	
	
	 2 
	
	0,19
	0,00

	Campuchia
	 2 
	
	
	 2 
	
	0,17
	0,00

	Guyan
	 1 
	7,9
	
	 2 
	
	0,16
	0,00

	Mỹ
	 1 
	
	
	 1 
	
	0,07
	0,00

	Papua New Guinea
	 1 
	
	
	 1 
	
	0,06
	0,00

	Đông Timo
	 1 
	
	
	 1 
	
	0,05
	0,00

	Camêrun
	 1 
	
	-69,2
	 1 
	-69,2
	0,05
	0,62


Nguồn: Trung tâm TTCN & TM tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam

1.4 Kim ngạch xuất khẩu hạt macadamia

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, quý II/2024, kim ngạch xuất khẩu hạt macadamia của Việt Nam ra thế giới đạt 3,54 triệu USD, giảm 49,1% so với quý I/2024 và giảm 21,3% so với quý II/2023. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hạt macadamia của Việt Nam ra thế giới đạt xấp xỉ 10,51 triệu USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Biểu đồ 4: Kim ngạch xuất khẩu hạt macadamia qua các quý giai đoạn 2022 – 2024 (ĐVT: Triệu USD)
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Nguồn: Trung tâm TTCN & TM tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam

Về cơ cấu thị trường
Hiện Việt Nam xuất khẩu hạt macadamia chủ yếu sang các thị trường Thái Lan, Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Tây Ban Nha …Trong đó:
Thái Lan là thị trường xuất khẩu hạt macadamia lớn nhất của Việt Nam trong quý II/2024, kim ngạch đạt 797 nghìn USD, giảm 49,6% so với quý I/2024, nhưng tăng 5,0% so với quý II/2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hạt macadamia của Việt Nam sang thị trường Thái Lan đạt xấp xỉ 2,38 triệu USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng xuất khẩu hạt macadamia sang Thái Lan chiếm 22,62% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam trong quý II/2024.
Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu hạt macadamia sang thị trường Mỹ trong quý II/2024 đạt 614 nghìn USD, tăng 13.451,8% so với quý I/2024, nhưng giảm 18,2% so với quý II/2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hạt macadamia sang thị trường Mỹ đạt 618 nghìn USD, giảm 53,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Quý II/2024, kim ngạch xuất khẩu hạt macadamia của Việt Nam sang thị trường Australia giảm 70% so với quý I/2024 và giảm 61,2% so với quý II/2023, đạt 478 nghìn USD. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hạt macadamia của Việt Nam sang thị trường Australia giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,07 triệu USD.
Nhìn chung, thị trường xuất khẩu hạt macadamia của Việt Nam được mở rộng sang Đức, Hà Lan, tuy nhiên, trị giá xuất khẩu vẫn đạt mức thấp. 
Bảng 4: Thị trường xuất khẩu hạt macadamia của Việt Nam trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024

(ĐVT: Nghìn USD)

	Thị trường 
	 Quý II/2024 
	So với quý I/2024 (%)
	So với quý II/2023 (%)
	 6 tháng 2024 
	So với cùng kỳ năm ngoái (%)
	Tỷ trọng (%)

	
	
	
	
	
	
	6 tháng 2024
	6 tháng 2023

	Tổng
	 3.543 
	-49,1
	-21,3
	 10.508 
	7,8
	100,00
	100,00

	Thái Lan
	 797 
	-49,6
	5,0
	 2.377 
	23,8
	22,62
	19,71

	Mỹ
	 614 
	13.451,8
	-18,2
	 618 
	-53,9
	5,89
	13,76

	Australia
	 478 
	-70,0
	-61,2
	 2.074 
	-17,0
	19,73
	25,62

	Hàn Quốc
	 349 
	25,1
	477,3
	 628 
	445,8
	5,98
	1,18

	Tây Ban Nha
	 236 
	
	
	 236 
	263,0
	2,24
	0,67

	Đức
	 234 
	-48,1
	
	 684 
	
	6,51
	0,00

	Nhật Bản
	 225 
	152,4
	105,8
	 314 
	145,4
	2,99
	1,31

	Trung Quốc
	 150 
	-77,1
	-88,8
	 805 
	-73,1
	7,66
	30,74

	Canada
	 128 
	-70,1
	135,7
	 554 
	428,3
	5,28
	1,08

	Đài Loan
	 85 
	-90,9
	142,3
	 1.024 
	280,6
	9,74
	2,76

	Singapore
	 78 
	12,6
	111,3
	 148 
	243,6
	1,41
	0,44

	Philippin
	 53 
	376,6
	120,3
	 65 
	88,3
	0,61
	0,35

	Hà Lan
	 34 
	
	
	 34 
	
	0,32
	0,00

	Rumani
	 29 
	29,7
	
	 52 
	
	0,49
	0,00

	Malaysia
	 27 
	-93,0
	-60,2
	 412 
	147,2
	3,92
	1,71

	Baren
	 8 
	
	-74,1
	 8 
	-74,1
	0,08
	0,33

	Hồng Kông
	 6 
	-96,2
	486,3
	 163 
	998,0
	1,55
	0,15

	Indonesia
	 6 
	-72,8
	
	 26 
	
	0,25
	0,00

	Campuchia
	 4 
	
	
	 4 
	
	0,04
	0,00


Nguồn: Trung tâm TTCN & TM tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam
II. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU SẦU RIÊNG, BƠ, XOÀI, HẠT MACADAMIA TRONG QUÝ II/2024
2.1 Kim ngạch nhập khẩu sầu riêng

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong quý II/2024, Việt Nam nhập khẩu sầu riêng đạt 7,51 triệu USD, tăng 1.130,2% so với quý I/2024 và tăng 1.416,5% so với quý II/2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu sầu riêng về nước ta đạt 8,12 triệu USD, tăng 1.357% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Biểu đồ 5: Kim ngạch nhập khẩu khẩu sầu riêng qua các quý giai đoạn 2022 – 2024 (ĐVT: Triệu USD)
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Nguồn: Trung tâm TTCN & TM tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam
Về cơ nguồn cung
Quý II/2024, Việt Nam nhập khẩu sầu riêng chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, kim ngạch đạt 7,31 triệu USD, tăng 1.163,4% so với quý I/2024 và tăng 1.416,5% so với quý II/2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu sầu riêng của Việt Nam từ Trung Quốc đạt 7,89 triệu USD, tăng 1.536,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thị phần chiếm 97,19%.
Bên cạnh đó, Việt Nam nhập khẩu sầu riêng từ các thị trường Lào, Papua New Guinea, thị trường Đài Loan, Nhật Bản, tuy nhiên, trị giá nhập khẩu đạt mức rất thấp.
Bảng 5: Nguồn cung sầu riêng cho Việt Nam trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024 (ĐVT: Nghìn USD)
	Thị trường 
	 Quý II/2024 
	So với quý I/2024 (%)
	So với quý II/2023 (%)
	 6 tháng 2024 
	So với cùng kỳ năm ngoái (%)
	Tỷ trọng (%)

	
	
	
	
	
	
	6 tháng 2024
	6 tháng 2023

	Tổng
	 7.512 
	1.130,2
	1.247,5
	 8.123 
	1.357,0
	100,00
	100,00

	Trung Quốc
	 7.316 
	1.163,4
	1.416,5
	 7.895 
	1.536,5
	97,19
	86,53

	Lào
	 100 
	
	100,0
	 100 
	100,0
	1,23
	8,97

	Papua New Guinea
	 69 
	
	
	 69 
	
	0,84
	0,00

	Đài Loan
	 20 
	
	
	 20 
	
	0,24
	0,00

	Nhật Bản
	 8 
	
	
	 8 
	
	0,10
	0,00

	Thái Lan
	
	
	
	 13 
	-26,6
	0,15
	3,07

	Indonesia
	
	
	
	 6 
	
	0,07
	0,00

	Malaysia
	
	
	
	 14 
	69,2
	0,17
	1,43


Nguồn: Trung tâm TTCN & TM tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam

2.2 Kim ngạch nhập khẩu xoài

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong quý II/2024, Việt Nam nhập khẩu xoài đạt 10,98 triệu USD, giảm 32,7% so với quý I/2024, nhưng tăng 48,1% so với quý II/2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu xoài về Việt Nam đạt gần 27,31 triệu USD, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Biểu đồ 6: Kim ngạch nhập khẩu xoài qua các quý giai đoạn 2022 - 2024

(ĐVT: Triệu USD)
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Nguồn: Trung tâm TTCN & TM tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam

Về cơ cấu nguồn cung
Nguồn cung xoài cho Việt Nam chủ yếu từ Campuchia, thị phần chiếm tới 91,58% tổng kim ngạch nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2024, đạt trên 25 triệu USD, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng quý II/2024, kim ngạch nhập khẩu xoài của nước ta từ Campuchia đạt 9,36 triệu USD, giảm 40,2% so với quý I/2024, nhưng tăng 49,8% so với quý II/2023.
Quý II/2024, Việt Nam tăng nhập khẩu xoài từ các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Australia, Pháp,… nhưng giảm nhập khẩu từ các thị trường Lào, Malaysia.
Bảng 6: Nguồn cung xoài cho Việt Nam trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024
(ĐVT: Nghìn USD)

	Thị trường 
	 Quý II/2024 
	So với quý I/2024 
(%)
	So với quý II/2023 
(%)
	 6 tháng 2024 
	So với cùng kỳ năm ngoái (%)
	Tỷ trọng (%)

	
	
	
	
	
	
	6 tháng 2024
	6 tháng 2023

	Tổng
	 10.981 
	-32,7
	48,1
	 27.307 
	42,1
	100,00
	100,00

	Campuchia
	 9.364 
	-40,2
	49,8
	 25.009 
	42,1
	91,58
	91,63

	Trung Quốc
	 925 
	696,2
	44,3
	 1.041 
	30,1
	3,81
	4,16

	Hàn Quốc
	 136 
	-19,3
	765,0
	 305 
	1.183,2
	1,12
	0,12

	Myanma
	 101 
	
	
	 101 
	
	0,37
	0,00

	Lào
	 66 
	-78,0
	-56,0
	 366 
	14,4
	1,34
	1,67

	ấn Độ
	 64 
	2.128,6
	920,5
	 66 
	966,3
	0,24
	0,03

	Australia
	 55 
	3.987,9
	
	 57 
	
	0,21
	0,00

	Thái Lan
	 50 
	125,6
	-80,7
	 73 
	-76,3
	0,27
	1,60

	Hà Lan
	 42 
	
	
	 42 
	
	0,15
	0,00

	Pháp
	 31 
	148,6
	21,8
	 43 
	27,9
	0,16
	0,18

	Tây Ban Nha
	 29 
	
	
	 29 
	
	0,10
	0,00

	New Zealand
	 26 
	
	
	 26 
	
	0,09
	0,00

	Nhật Bản
	 23 
	
	
	 23 
	
	0,08
	0,00

	Indonesia
	 23 
	
	128,0
	 23 
	128,0
	0,08
	0,05

	Mỹ
	 23 
	201,8
	
	 30 
	
	0,11
	0,00

	Đài Loan
	 16 
	65,8
	35,1
	 26 
	-54,7
	0,10
	0,30

	Đức
	 3 
	
	
	 3 
	
	0,01
	0,00

	Italia
	 2 
	
	-58,3
	 2 
	-58,3
	0,01
	0,02

	Malaysia
	 2 
	-96,0
	-95,6
	 42 
	-1,1
	0,15
	0,22


Nguồn: Trung tâm TTCN & TM tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam
2.3 Kim ngạch nhập khẩu bơ
Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong quý II/2024, Việt Nam không nhập khẩu bơ và sản phẩm chế biến từ bơ do nguồn cung nội địa dồi dào.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu bơ và sản phẩm chế biến từ bơ về nước ta đạt 49 nghìn USD, giảm 35,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu bơ từ Trung Quốc và Pháp.

2.4 Kim ngạch nhập khẩu hạt macadamia
Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong quý II/2024, Việt Nam nhập khẩu hạt macadamia đạt 6,37 triệu USD, tăng 22,4% so với quý I/2024 và tăng 22,5% so với quý II/2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu hạt macadamia đạt 11,57 triệu USD, tăng 59,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Biểu đồ 7: Kim ngạch nhập khẩu hạt macadamia qua các quý giai đoạn 2022 – 2024 (ĐVT: Triệu USD)
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Về cơ cấu nguồn cung
Quý II/2024, Australia là nguồn cung hạt macadamia lớn nhất cho Việt Nam, kim ngạch đạt 3,68 triệu USD, tăng 1.340% so với quý I/2024 và tăng 27,1% so với quý II/2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu hạt macadamia từ Australia đạt 3,94 triệu USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần hạt macadamia của Australia trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ thế giới chiếm 34,07% trong 6 tháng đầu năm 2024.
Tiếp theo là Kenya, kim ngạch nhập khẩu hạt macadamia của Việt Nam từ thị trường này đạt gần 1,02 triệu USD trong quý II/2024, tăng 47,3% so với quý I/2024 và tăng 46,7% so với quý II/2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hạt macadamia của Việt Nam từ thị trường Kenya đạt gần 1,71 triệu USD, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần hạt macadamia của Kenya trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam chiếm 14,75% trong 6 tháng đầu năm 2024.

Bên cạnh đó, Việt Nam nhập khẩu hạt macadamia từ các thị trường Môdambic, Nam Phi, Malauy, Dambia, Trung Quốc ...
Bảng 7: Nguồn cung hạt macadamia cho Việt Nam trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024 (ĐVT: Nghìn USD)
	Thị trường 
	 Quý II/2024 
	So với quý I/2024 (%)
	So với quý II/2023 (%)
	 6 tháng 2024 
	So với cùng kỳ năm ngoái (%)
	Tỷ trọng (%)

	
	
	
	
	
	
	6 tháng 2024
	6 tháng 2023

	Tổng
	 6.369 
	22,4
	22,5
	 11.575 
	59,1
	100,00
	100,00

	Australia
	 3.687 
	1.340,0
	27,1
	 3.944 
	17,9
	34,07
	45,98

	Kenya
	 1.017 
	47,3
	46,7
	 1.708 
	39,4
	14,75
	16,83

	Môdambic
	 886 
	262,5
	30,2
	 1.131 
	66,1
	9,77
	9,36

	Nam Phi
	 307 
	-83,5
	-54,0
	 2.162 
	23,9
	18,68
	23,98

	Malauy
	 201 
	519,2
	
	 234 
	
	2,02
	0,00

	Dambia
	 124 
	
	
	 124 
	
	1,07
	0,00

	Trung Quốc
	 67 
	-80,3
	-66,6
	 405 
	92,4
	3,50
	2,89

	Tây Ban Nha
	 34 
	
	
	 34 
	
	0,29
	0,00

	Thái Lan
	 1 
	-83,3
	-73,7
	 9 
	-35,2
	0,08
	0,19

	Singapore
	 1 
	
	-80,0
	 1 
	-86,4
	0,01
	0,12

	Mỹ
	 1 
	
	
	 1 
	
	0,01
	0,00

	Hàn Quốc
	
	
	
	 32 
	
	0,27
	0,00

	Ba Lan
	
	
	
	 1 
	
	0,01
	0,00

	Hồng Kông
	
	
	
	
	
	0,00
	0,65
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III. DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU SẦU RIÊNG, XOÀI, BƠ, HẠT MACADAMIA CỦA TRUNG QUỐC VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM
3.1 Dung lượng nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc
Theo tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, quý II/2024, Trung Quốc nhập khẩu sầu riêng đạt gần 759,96 nghìn tấn, trị giá 3,57 tỷ USD, tăng 930,9% về lượng và tăng 792,8% về trị giá so với quý I/2024, so với quý II/2023 tăng 9,1% về lượng và tăng 7,1% về trị giá. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu sầu riêng đạt 833,67 nghìn tấn, trị giá 3,97 tỷ USD, tăng 5,8% về lượng và tăng 3,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Về giá NKBQ 
Giá nhập khẩu bình quân sầu riêng của Trung Quốc trong quý II/2024 đạt mức 4.696 USD/tấn, giảm 13,4% so với quý I/2024 và giảm 1,8% so với quý II/2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, giá nhập khẩu bình quân sầu riêng của Trung Quốc đạt mức 4.760 USD/tấn, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân sầu riêng từ Thái Lan tăng 2,1%, lên mức 5.114 USD/tấn. Ngược lại, giá nhập khẩu bình quân sầu riêng từ Việt Nam và Philippin giảm lần lượt 8,9% và 15,5%, xuống còn lần lượt 4.047 USD/tấn và 3.274 USD/tấn.
Bảng 8: Giá NKBQ sầu riêng của Trung Quốc trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024

	Thị trường 
	 Giá TB quý II/2024 (USD/tấn) 
	So với quý I/2024 (%)
	So với quý II/2023 (%)
	 Giá TB 6T/2024 (USD/tấn) 
	So với cùng kỳ năm ngoái (%)

	Giá NKBQ
	 4.696 
	-13,4
	-1,8
	 4.760 
	-2,3

	Thái Lan
	 5.057 
	-18,9
	3,0
	 5.114 
	2,1

	Việt Nam
	 3.859 
	-22,9
	-11,4
	 4.047 
	-8,9

	Philippin
	 3.523 
	9,4
	-9,1
	 3.274 
	-15,5
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Cơ cấu nguồn cung

Quý II/2024 so với quý I/2024, Trung Quốc tăng nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan và Việt Nam, nhưng giảm nhập khẩu từ Philippin. So với quý II/2023, Thái Lan giảm nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan và Philippin, nhưng tăng nhập khẩu từ Việt Nam.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc giảm nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan, nhưng tăng mạnh từ Việt Nam và Philippin.
Bảng 10: Nguồn cung sầu riêng (mã HS 08106000) cho Trung Quốc trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024

(ĐVT: Lượng; tấn; Trị giá; nghìn USD)

	Thị trường 
	 Quý II/2024 
	So với quý II/2023 (%)
	 6 tháng 2024 
	So với cùng kỳ năm ngoái (%)

	
	 Lượng 
	 Trị giá 
	Lượng
	Trị giá
	 Lượng 
	 Trị giá 
	Lượng
	Trị giá

	Tổng NK
	 759.958 
	 3.568.558 
	9,1
	7,1
	 833.676 
	 3.968.243 
	5,8
	3,3

	Thái Lan
	 531.046 
	 2.685.233 
	-1,1
	1,9
	 558.309 
	 2.855.206 
	-7,1
	-5,1

	Việt Nam
	 228.591 
	 882.191 
	43,2
	26,8
	 273.539 
	 1.107.051 
	46,3
	33,3

	Philippin
	 322 
	 1.134 
	-32,6
	-38,7
	 1.828 
	 5.986 
	282,9
	223,4
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3.2 Dung lượng nhập khẩu xoài của Trung Quốc
Theo tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, quý II/2024, Trung Quốc nhập khẩu xoài từ thế giới đạt 11,96 nghìn tấn, trị giá 5,43 triệu USD, tăng 854,5% về lượng và tăng 301,3% về trị giá so với quý I/2024, so với quý II/2023 tăng 51,8% về lượng và tăng 3,6% về trị giá. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu xoài từ thế giới đạt 13,21 nghìn tấn, trị giá 6,78 triệu USD, tăng 35,8% về lượng, nhưng giảm 13,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. 
Diễn biến giá NKBQ

Quý II/2024, giá nhập khẩu bình quân xoài của Trung Quốc đạt mức 454,2 USD/tấn, giảm 58,0% so với quý I/2024 và giảm 31,8% so với quý II/2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, giá nhập khẩu bình quân xoài của Trung Quốc đạt mức 513,6 USD/tấn, giảm 36,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bảng 10: Giá NKBQ xoài của Trung Quốc trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024

	Thị trường 
	Giá TB quý II/2024 (USD/tấn)
	So với quý I/2024 (%)
	So với quý II/2023 (%)
	Giá TB 6T/2024 (USD/tấn)
	So với cùng kỳ năm ngoái (%)

	Giá TB
	454,2
	-58,0
	-31,8
	513,6
	-36,4

	Việt Nam
	573,7
	44,6
	49,2
	561,3
	34,7

	Thái Lan
	800,6
	-76,9
	-14,0
	924,4
	-7,9

	Mianma
	156,4
	
	3,1
	156,4
	2,4

	Campuchia
	411,1
	-7,8
	-0,7
	438,2
	5,8

	Philippin
	11.292,9
	1,2
	-2,5
	11.201,7
	-3,3

	ấn Độ
	5.530,2
	
	
	5.530,2
	

	Pakixtan
	1.966,5
	
	-0,5
	1.966,5
	-0,5

	Peru
	
	
	
	7.728,3
	-1,5
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Về cơ cấu nguồn cung

Quý II/2024, Trung Quốc nhập khẩu xoài từ Việt Nam đạt 6,37 nghìn tấn, trị giá 3,65 triệu USD, tăng 1.219,8% về lượng và tăng 1.808,3% về trị giá so với quý I/2024, so với quý II/2023 tăng 261,1% về lượng và tăng 439,3% về trị giá. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu xoài từ Việt Nam đạt 6,85 nghìn tấn, trị giá 3,85 triệu USD, tăng 122,3% về lượng và tăng 199,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Quý II/2024, Trung Quốc nhập khẩu xoài từ Thái Lan đạt 1,21 nghìn tấn, trị giá 968 nghìn USD, tăng 1.957,5% về lượng và tăng 374,6% về trị giá so với quý I/2024, so với quý II/2023 giảm 62,1% về lượng và giảm 67,3% về trị giá. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu xoài từ Thái Lan đạt xấp xỉ 1,27 nghìn tấn, trị giá 1,17 triệu USD, giảm 62,8% về lượng và giảm 65,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Bảng 11: Nguồn cung xoài (mã HS 08045020) cho Trung Quốc trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024

(ĐVT: Lượng; tấn; Trị giá; nghìn USD)
	Thị trường 
	 Quý II/2024 
	So với quý II/2023 (%)
	 6 tháng 2024 
	So với cùng kỳ năm ngoái (%)

	
	 Lượng 
	 Trị giá 
	Lượng
	Trị giá
	 Lượng 
	 Trị giá 
	Lượng
	Trị giá

	Tổng NK 
	 11.960 
	 5.433 
	51,8
	3,6
	 13.213 
	 6.786 
	35,8
	-13,6

	 Việt Nam 
	 6.371 
	 3.655 
	261,3
	439,3
	 6.854 
	 3.847 
	122,3
	199,5

	 Thái Lan 
	 1.209 
	 968 
	-62,1
	-67,3
	 1.268 
	 1.172 
	-62,8
	-65,7

	 Mianma 
	 4.197 
	 657 
	129,6
	136,8
	 4.197 
	 657 
	117,5
	122,7

	 Campuchia 
	 172 
	 71 
	-75,1
	-75,3
	 802 
	 351 
	15,8
	22,5

	 Philippin 
	 6 
	 69 
	6,9
	4,3
	 19 
	 209 
	6,8
	3,2

	 ấn Độ 
	 1 
	 7 
	
	
	 1 
	 7 
	
	

	 Pakixtan 
	 3 
	 5 
	-55,2
	-55,4
	 3 
	 5 
	-55,2
	-55,4

	 Peru 
	
	
	
	
	 70 
	 538 
	-52,6
	-53,3
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3.3 Dung lượng nhập khẩu trái bơ của Trung Quốc
Theo tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, quý II/2024, Trung Quốc nhập khẩu trái bơ đạt xấp xỉ 15,85 nghìn tấn, trị giá 35,94 triệu USD, tăng 51,4% về lượng và tăng 19,1% về trị giá so với quý 1/2024, so với quý II/2023 giảm 40,8% về lượng và giảm 41,1% về trị giá. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu bơ từ thế giới đạt 26,32 nghìn tấn, trị giá 66,12 triệu USD, giảm 23,2% về lượng và giảm 18,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Diễn biến giá NKBQ
Quý II/2024, giá nhập khẩu bình quân trái bơ của Trung Quốc từ thế giới đạt mức 2.267,5 USD/tấn, giảm 21,4% so với quý I/2024 và giảm 0,5% so với quý II/2023. Trong đó, giá nhập khẩu trái bơ của Trung Quốc từ các nguồn cung Pêru, Mexico giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, giá nhập khẩu bình quân trái bơ của Trung Quốc từ thế giới đạt mức 2.512,5 USD/tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân trái bơ của Trung Quốc từ các thị trường Peru, Chile, Mexico tăng, nhưng từ Kenya, Philippin giảm.
Bảng 12: Giá NKBQ bơ của Trung Quốc trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024

	Thị trường 
	Giá TB quý II/2024 (USD/tấn)
	So với quý I/2024 (%)
	So với quý II/2023 (%)
	Giá TB 6T/2024 (USD/tấn)
	So với cùng kỳ năm ngoái (%)

	Giá NKTB
	2.267,5
	-21,4
	-0,5
	2.512,5
	5,5

	Peru
	2.280,9
	-17,5
	-0,8
	2.447,3
	4,4

	Kenya
	1.649,5
	
	-13,8
	1.649,5
	-13,9

	Chile
	4.296,7
	23,1
	11,7
	3.519,4
	5,3

	Mexico
	2.280,2
	-14,0
	-14,8
	2.640,3
	3,1

	Philippin
	1.532,8
	51,9
	-47,8
	1.493,0
	-48,4

	Anh
	5.794,4
	
	37,5
	5.794,4
	37,5
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Các nguồn cung bơ cho Trung Quốc gồm: Pêru, Chilê, Mêhicô, Philippines. Trong đó, tốc độ nhập khẩu bơ của Trung Quốc từ Pêru và Philippin tăng manhjso với quý trước, nhưng giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Bảng 13: Nguồn cung trái bơ (mã HS 08044000) cho Trung Quốc trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024

(ĐVT: Lượng; tấn; Trị giá; nghìn USD)
	Thị trường 
	 Quý II/2024 
	So với quý II/2023 (%)
	 6 tháng 2024 
	So với cùng kỳ năm ngoái (%)

	
	 Lượng 
	 Trị giá 
	Lượng
	Trị giá
	 Lượng 
	 Trị giá 
	Lượng
	Trị giá

	Tổng NK
	 15.849 
	 35.938 
	-40,8
	-41,1
	 26.318 
	 66.124 
	-23,2
	-18,9

	Peru
	 15.191 
	 34.650 
	-34,2
	-34,7
	 23.128 
	 56.601 
	-15,1
	-11,3

	Kenya
	 553 
	 913 
	-81,6
	-84,1
	 553 
	 913 
	-81,6
	-84,2

	Chile
	 69 
	 296 
	-78,3
	-75,7
	 1.887 
	 6.642 
	-11,6
	-6,9

	Mexico
	 22 
	 51 
	-91,8
	-93,0
	 734 
	 1.937 
	-57,1
	-55,7

	Philippin
	 12 
	 18 
	-67,2
	-82,9
	 13 
	 19 
	-89,6
	-94,6

	Anh
	 2 
	 11 
	-65,7
	-52,9
	 2 
	 11 
	-65,7
	-52,9
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3.4 Dung lượng nhập khẩu hạt macadamia của Trung Quốc

Theo tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, quý II/2024, thị trường này nhập khẩu hạt macadamia từ thế giới đạt 2437 tấn, trị giá 3,32 triệu USD, giảm 78,9% về lượng và giảm 72,9% về trị giá so với quý I/2024, so với quý II/2023 giảm 43,4% về lượng và giảm 54% về trị giá. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu hạt macadamia từ thế giới đạt 2,51 nghìn tấn, trị giá 15,57 triệu USD, tăng 76,2% về lượng và tăng 11,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Diễn biến giá NKBQ
Quý II/2024, giá nhập khẩu bình quân hạt macadamia của Trung Quốc từ thế giới đạt mức 7.599,3 USD/tấn, tăng 28,5% so với quý I/2024, nhưng giảm 18,8% so với quý II/2023. Trong đó, giá nhập khẩu hạt macadamia của Trung Quốc từ Nam Phi giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, giá nhập khẩu bình quân hạt macadamia của Trung Quốc từ thế giới đạt mức 6.206 USD/tấn, giảm 36,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt macadamia của Trung Quốc từ tất cả các nguồn cung giảm.
Bảng 14: Giá NKBQ hạt macadamia của Trung Quốc trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024

	Thị trường 
	Giá TB quý II/2024 (USD/tấn)
	So với quý I/2024 (%)
	So với quý II/2023 (%)
	Giá TB 6T/2024 (USD/tấn)
	So với cùng kỳ năm ngoái 
(%)

	Giá NKTB
	7.599,3
	28,5
	-18,8
	6.206,0
	-36,6

	Australia
	7.963,5
	13,1
	-18,5
	7.368,5
	-24,2

	Nam Phi
	7.538,9
	-10,8
	-24,3
	8.302,9
	-22,1

	Kenya
	5.178,4
	66,4
	107,5
	3.206,4
	-52,7

	Brazil
	9.156,8
	-77,1
	
	9.163,4
	

	Việt Nam
	12.546,9
	
	
	12.546,9
	-19,3

	Guatemala
	
	
	
	7.238,3
	-34,8


Nguồn: Trung tâm TTCN & TM tổng hợp từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc
Các nguồn cung hạt macadamia cho Trung Quốc gồm: Australia, Nam Phi, Kenya, Brazil, Việt Nam, Guatemala. Trong đó, tốc độ nhập khẩu hạt macadamia của Trung Quốc từ Nam Phi và Kenya tăng mạnh, các nguồn cung khác giảm.
Bảng 15: Nguồn cung hạt macadamia (mã HS 08026200) cho Trung Quốc trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024

(ĐVT: Lượng; tấn; Trị giá; nghìn USD)
	Thị trường 
	 Quý II/2024 
	So với quý II/2023 (%)
	 6 tháng 2024 
	So với cùng kỳ năm ngoái (%)

	
	 Lượng 
	 Trị giá 
	Lượng
	Trị giá
	 Lượng 
	 Trị giá 
	Lượng
	Trị giá

	Tổng NK
	 437 
	 3.322 
	-43,4
	-54,0
	 2.510 
	 15.576 
	76,2
	11,7

	Australia
	 247 
	 1.965 
	-46,1
	-56,1
	 695 
	 5.119 
	-26,1
	-44,0

	Nam Phi
	 139 
	 1.047 
	-26,0
	-43,9
	 873 
	 7.250 
	278,4
	195,0

	Kenya
	 41 
	 214 
	-23,6
	58,5
	 901 
	 2.889 
	575,4
	219,2

	Brazil
	 9 
	 86 
	
	
	 9 
	 86 
	
	

	Việt Nam
	 1 
	 10 
	
	
	 1 
	 10 
	-96,9
	-97,5

	Guatemala
	
	
	
	
	 31 
	 222 
	-67,9
	-79,0


Nguồn: Trung tâm TTCN & TM tổng hợp từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc
IV. ĐÁNH GIÁ XUẤT KHẨU SẦU RIÊNG, XOÀI, BƠ, HẠT MACADAMIA CỦA VIỆT NAM TRONG QUÝ III/2024
4.1 Đối với mặt hàng sầu riêng

Triển vọng xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam trong quý III/2024 sẽ vẫn tiếp tục khởi sắc. Hiện sản lượng sầu riêng tới lứa cần thu hoạch ở khu vực Miền Tây còn rất ít, tuy nhiên, khu vực Tây Nguyên đã bước vào vụ thu hoạch chính. Dự kiến đến cuối năm 2024, xuất khẩu sầu riêng có thể đạt 3 tỷ USD, mang lại nguồn thu lớn cho ngành xuất khẩu rau quả Việt Nam và cải thiện đời sống nông dân.
Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc vẫn rất lớn, trong khi Thái Lan đã qua vụ thu hoạch rộ, và đây là cơ hội cho ngành rau quả Việt Nam. 
Tờ South China Morning Post của Trung Quốc đưa ra thông tin, những năm gần đây, nhu cầu sầu riêng toàn cầu tăng 400% chủ yếu nhờ sức mua tăng từ Trung Quốc. Dự báo nhu cầu sầu riêng từ Trung Quốc có thể tăng gấp 15 lần trong tương lai. 
Hiện Việt Nam có lợi thế là có thể cung cấp sản lượng sầu riêng hầu như quanh năm so với các nước khác chỉ cung cấp vào một khoảng thời gian nhất định.

Cả nước hiện nay có hơn 110.000ha trồng sầu riêng, sản lượng khoảng trên 1 triệu tấn, tăng khoảng 30% so với năm 2021. Diện tích chủ yếu tại Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng. Các giống sầu riêng trồng chủ yếu là ri 6, dona và một số ít giống 9 Hóa. Nhờ kỹ thuật xử lý ra hoa nghịch vụ Việt Nam cung cấp sầu riêng hầu như quanh năm trong khi các nước Thái Lan, Philippines mùa vụ từ tháng 4-9 hàng năm.
Trong khi đó, Việt Nam có ưu thế về xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, thị trường tiêu thụ loại trái này lớn nhất thế giới, khi mà chi phí vận chuyển logistics rẻ hơn và thời gian vận chuyển cũng ngắn hơn, chỉ khoảng 36 giờ vận chuyển đường bộ là đến chợ tại Trung Quốc. 
Bên cạnh yếu tố thuận lợi, ngành hàng rau quả Việt Nam cần sớm khắc phục nhược điểm về chất lượng sản phẩm. Theo tin từ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết sẽ cấm nhập khẩu sầu riêng từ 18 vùng trồng và 15 cơ sở đóng gói của Việt Nam do phát hiện tồn dư “kim loại nặng” vượt mức cho phép.
Quyết định trên của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh sầu riêng Việt Nam đang chịu áp lực cạnh tranh với sầu riêng Malaysia, khi nước này vừa lần đầu tiên được cấp phép xuất khẩu sầu riêng tươi vào thị trường Trung Quốc. Việc Trung Quốc ngừng nhập khẩu sầu riêng từ một số vùng trồng của Việt Nam có thể là cơ hội lớn cho Malaysia.

Theo tờ báo Bernama của Malaysia, thỏa thuận mua bán sầu riêng tươi giữa Malaysia và Trung Quốc tuần trước sẽ mang lại lợi ích cho 63.000 nông dân Malaysia. Trước đó, Trung Quốc cho phép nhập khẩu bột sầu riêng Malaysia vào năm 2011 và sầu riêng đông lạnh vào năm 2018.

Sầu riêng của Malaysia có thể đáp ứng các tiêu chuẩn về hàng nhập khẩu của Trung Quốc thông qua các quy định về nông nghiệp tốt hơn, từ đó mang lại sản phẩm chất lượng cao hơn. 
Do đó, cạnh tranh từ Malaysia có thể khiến nông dân trồng sầu riêng Việt Nam phải chú ý hơn tới chất lượng, thay vì số lượng.
Về phía Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra cảnh báo trước đó về tình trạng dư thừa nguồn cung và các vấn đề liên quan tới chất lượng. Sầu riêng được trồng tại một số vùng có thổ nhưỡng không phù hợp dẫn tới chất lượng kém, làm ảnh hưởng tới thương hiệu sầu riêng Việt Nam.

Cơ quan quản lý khuyến cáo các địa phương và doanh nghiệp giám sát chặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, tránh tình trạng thu mua hàng hóa từ những nơi không được cấp phép, gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nói chung…
4.2 Đối với mặt hàng xoài

Với diễn biến tích cực trong quý II/2024, dự báo xuất khẩu trái xoài của Việt Nam sẽ tăng trưởng khả quan trong thời gian tới. 

Xoài là một trong những loại trái cây nhiệt đới chính được trồng tại Việt Nam. Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hiện nay diện tích trồng xoài cả nước là hơn 115.000ha với sản lượng gần 969.000 tấn/năm.

Các tỉnh có diện tích và sản lượng xoài lớn là: Sơn La, Ðồng Tháp, An Giang, Ðồng Nai; trong đó, xoài được trồng nhiều nhất ở đồng bằng sông Cửu Long với 49.900ha. Tại Ðồng Tháp, đến nay diện tích trồng xoài là hơn 14.000ha với sản lượng gần 140.000 tấn/năm.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 ha xoài, sản lượng 1,5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu nâng lên 650 triệu USD.
Xoài được đánh giá là có tiềm năng xuất khẩu đến những thị trường khó tính, góp phần phát triển ngành nông sản của Việt Nam. Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu xoài lớn thứ 13 trên thế giới. Do đó, dư địa để Việt Nam xuất khẩu xoài còn rất lớn.

Xoài Việt Nam đã được xuất khẩu đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, thị trường chủ yếu là Trung Quốc chiếm 44,01%; Hàn Quốc (tỷ trọng chiếm 10,83%), Mỹ (tỷ trọng chiếm 7,54%), …
Tuy nhiên, doanh nghiệp cần chú ý, yêu cầu tiên quyết khi xuất khẩu xoài là truy xuất nguồn gốc và tổng số mã vùng trồng được cấp để xuất khẩu. Đáng lưu ý, diện tích trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP là 1.789 ha, chiếm 3,8% trên tổng diện tích. Vì vậy, cần tăng cường mở rộng hơn nữa diện tích trồng xoài đạt chuẩn để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
Để gia tăng xuất khẩu xoài, cần đầu tư nâng cấp các trung tâm kỹ thuật của Cục Bảo vệ thực vật để thực hiện các nghiên cứu phục vụ dỡ bỏ rào cản kỹ thuật, mở cửa thị trường và thực hiện công tác giám định sinh vật gây hại, kiểm tra dư lượng trước khi xuất khẩu; số hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở xử lý trên cơ sở kết nối từ người nông dân đến doanh nghiệp xuất khẩu và cơ quan kiểm tra tại cửa khẩu.
Đối với các địa phương, cần chỉ đạo sát sao công tác liên kết, tạo vùng nguyên liệu trên cơ sở quản lý chặt chẽ vùng trồng; tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ kỹ thuật ở địa phương; giao cơ quan Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói để xuất khẩu.
Đối với doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của nước nhập khẩu và của cơ quan chuyên ngành Việt Nam; liên kết sản xuất, chủ động vùng nguyên liệu và giám sát thường xuyên để đảm bảo vùng nguyên liệu luôn đạt yêu cầu; chủ động cập nhật thông tin xuất khẩu v.v..
Theo đó, để tăng sản lượng xoài xuất khẩu, mục tiêu đến năm 2030 kim ngạch xuất khẩu xoài là 650 triệu USD, về phía Việt Nam cần tăng cường đào tạo, tập huấn cho nông dân, hợp tác xã các kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao sản lượng và đạt chất lượng tốt; hỗ trợ đào tạo, cấp chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm sạch, cấp mã số vùng trồng, hỗ trợ công nghệ bảo quản sản phẩm trong thời gian dài, hướng dẫn cách thức sơ chế; cơ giới hoá trồng trọt, tiết kiệm nhân công, cải thiện cơ sở hạ tầng để thu hoạch vận chuyển thuận tiện hơn, xây dựng thương hiệu xoài v.v..
4.3 Đối với mặt hàng bơ

Quý II/2024, xuất khẩu trái bơ và sản phẩm chế biến từ trái bơ của Việt Nam vẫn còn thấp hơn nhiều so với nhu cầu tiêu thụ toàn cầu và tiềm năng phát triển của ngành. 
Tuy nhiên, về dài hạn, giá trị xuất khẩu của trái bơ sẽ được nâng cao. Gần đây, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhân dịp tham dự Hội nghị WEF Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Trung Quốc sớm ký nghị định thư, hoàn tất thủ tục mở cửa thị trường đối với nhiều loại mặt hàng nông, thủy sản Việt Nam, trong đó có quả bơ.
Về phía doanh nghiệp Việt Nam đã có chuyến công tác tại Trung Quốc để khảo sát và nhận thấy thị trường này rất tiềm năng, giá bán lẻ bơ lên tới 200.000 - 300.000 đồng/kg. Sản phẩm này cũng không lo phải cạnh tranh với hàng nội địa mà chỉ cạnh tranh với các nước khác, trong khi Việt Nam có lợi thế gần Trung Quốc, thời gian vận chuyển ngắn.
Trung Quốc là thị trường rất lớn nên khi mở cửa được, sản lượng tiêu thụ sẽ rất cao. Với cây bơ, chi phí đầu tư ban đầu không cao - phù hợp cho nhiều nông dân tham gia.
Tuy nhiên, để chuẩn bị cho xuất khẩu hiệu quả, nông dân cần chú ý trồng các giống bơ có thời gian bảo quản dài để đủ thời gian vận chuyển và bán hàng.
4.4 Đối với hạt macadamia

Dựa trên số liệu công bố và phân tích trên có thể thấy, xuất khẩu mắc ca của Việt Nam còn nhiều tiềm năng. 

Năm 2024, Việt Nam đã thành công khi khai thác thị trường Hàn Quốc, trước đó là Nhật Bản. 
Việc mở rộng thị trường tiêu thụ macca ngoài nước để tạo động lực thúc đẩy việc phát triển macca ở địa phương, tạo thu nhập, góp phần cải thiện sinh kế người dân và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà, việc xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của ngành hàng macca.

Để ký kết được hợp đồng xuất khẩu hạt macca sang thị trường nước ngoài nói chung và thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản nói riêng đều có những điều kiện rất khắt khe và  kỹ càng, đối tác nhập khẩu đề cao các điều kiện phải có như: tem phụ sản phẩm, thùng carton, nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm như hũ pet, dụng cụ nạy sản phẩm, gói hút ẩm ô xi đều phải có chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thủ tục về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa vô cùng phức tạp với các thông số kĩ thuật đòi hỏi có tính chính xác cao.
Hiện nay, nhu cầu sử dụng sản phẩm Macca trên thế giới ngày càng tăng. Vì vậy, dư địa thị trường của macca thế giới còn vô cùng lớn, bởi lịch sử thị trường mắc ca mới chỉ hình thành khoảng 20 năm gần đây. Theo dự báo, nhu cầu macca thế giới hiện gấp 4 lần tổng sản lượng có thể cung ứng, do vậy, phát triển macca để cung ứng cho thị trường quốc tế là hướng đi đúng đắn của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
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